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1 GS06 Phạm Văn Vân 20/8/1968

 347 Quang 

Trung, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211144445 04/01/2017
CA Bình 

Định
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

Công ty TNHH 

Tân Lập

2 TK11 Võ Khánh My 10/9/1994

Phước Thuận, 

Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

215286261 29/7/2009
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III

Công ty CP 

TVTKXD Phương 

Việt

3 TK11
Phạm Trần Hữu 

Huy
22/01/1992

 Nhơn Hậu, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215208352 15/7/2015
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II

Công ty CP 

TVTKXD Phương 

Việt

4 KS02
Phan Ngọc 

Minh Mẫn
03/4/1983

KV4, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211824142 05/02/2018
CA Bình 

Định
Cử nhân địa chất Khảo sát Địa hình III

Công ty CP 

TVTKXD Phương 

Việt

5 TK11
Đào Huy 

Chương
30/10/1993

Phước Thành, 

Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

215283204 25/7/2016
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III

Công ty TNHH 

TVTK&ĐTXD 

Lam Sơn

TK14
Thiết kế Hạ tầng 

kỹ thuật
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng II

KS02 Khảo sát Địa hình III

Nguyễn Đình 

Phúc
25/8/1983

Phước Hòa, Tuy 

Phước, Tỉnh 

Bình Định

211817278 15/01/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TVTK&ĐTXD 

Lam Sơn

6
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TK14
Thiết kế Hạ tầng 

kỹ thuật
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

KS02 Khảo sát Địa hình III

TK17
Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng II

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

9 Đặng Văn Duy 24/5/1983

KV5, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215003490 15/4/2003
CA Bình 

Định

211760852

7 Lê Văn Tiến 15/7/1988
Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215039076 31/10/2003

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty CP 

TVTKXD Phương 

Việt

8
Nguyễn Xuân 

Thạnh
06/5/1984

Mỹ Phong, Phù 

Mỹ, Bình Định

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty CP 

TVTKXD Phương 

Việt

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TV Hội Xây dựng
11/4/2018
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PLGS
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

PLTK
PL Thiết kế xây 

dựng
II

11 PLGS Thân Văn Vĩ 23/4/1986

Cát Tài, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

215083586 27/11/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty TNHH 

TVXD Đại Hưng 

Thịnh

12 PLGS Đinh Thị Mai 13/10/1965

Cát Trinh, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

211754086 22/5/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD TH An Kim

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
II

14 QLDA
Trương Tấn 

Toàn
02/9/1993

Mỹ CHâu, Phù 

Mỹ, Bình Định
215309885 23/3/2018

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Quản lý dự án III

Công ty TNHH 

TVTKXD Huy 

Hoàng

15 PLKS Hồ Thanh Sơn 10/10/1982

KV8, P Trần 

Quang Diệu, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211781536 13/9/2011
CA Bình 

Định

Trung cấp trắc 

địa - địa chính

PL Khảo sát xây 

dựng
III

Công ty CP 

KS&XD USCO 

miền Trung

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

16 Nguyễn Văn Vui 06/01/1986
Canh Hiển, Vân 

Canh, Bình Định
211871316

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVTKXD Huy 

Hoàng

09/01/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện - 

điện tử
không cung cấp

13/02/201913
Nguyễn Thành 

Nhân

Nguyễn Xuân 

Cẩm
06/8/1975

KV5, P Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

CA Bình 

Định
10

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TVTKXD HTC
211476482 03/12/2014

06/8/1981

KV2, P Nhơn 

Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211688651
CA Bình 

Định
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17 PLGS
Nguyễn Thành 

Vinh
09/10/1972

 Nhơn Hưng, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211452159 27/12/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty TNHH 

XD TH Hiếu Ngọc

18 PLTK
Nguyễn Xuân 

Khánh
20/8/1977

KV11, P Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215449622 07/6/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

PL Thiết kế xây 

dựng
II

Công ty TNHH 

TVĐT&XD LTK

19 GS06
Trần Đặng 

Hoàng Tuấn
01/01/1985

Hoài Đức, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211860715 04/12/2018

CA Bình 

Định
không cung cấp

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III không cung cấp

20 PLGS Trần Quốc Huy 02/6/1989
Ân Phong, Hoài 

ÂN, Bình Định
215157285 25/10/2006

CA Bình 

Định
không cung cấp

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Tín Nghĩa

21 GS01 Trần Văn Mạnh 19/4/1992

 Nhơn Thành, 

An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215218657 18/4/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty CP Tập 

đoàn XD Hòa Bình

22 GS10
Huỳnh Kim 

Thanh
20/3/1988

Phước Hiệp, 

Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

215099293 27/6/2005
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Văn Thuận

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

04/01/2016
CA Bình 

Định
Kỹ sư thủy lợi23 Huỳnh Xuân Kế 20/12/1982

 Mỹ Chánh, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình 

Định

211756946
Ban QLDA thiên 

tai (WB5)
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24 GS01 Bùi Văn Ngân 27/12/1991
An Bình, An 

Khê, Gia Lai
230821087 01/9/2006

CA Gia 

Lai

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty CP XD 

An Nghĩa

PLGS
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

DG01
Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

26 DG01
Nguyễn Thị 

Phương Thúy
06/3/1987

KV7, P Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215069925 06/3/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực 

BĐ

27 GS02
Huỳnh Công 

Minh
16/4/1976

KV8, P Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211542635 04/6/2010
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Ban QL dịch vụ 

công ích Tp Quy 

Nhơn

28 GS01 Đào Xuân Hiền 24/01/1990

KV3, PGhềnh 

Ráng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215139090 22/5/2020
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An

TK02
Thiết kế Cấp thoát 

nước
II

TK14
Thiết kế Hạ tầng 

kỹ thuật
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

26/5/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sư đô thị

KV6, P Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211593745 22/02/2018
CA Bình 

Định

30
Nguyễn Xuân 

Thạch
15/10/1989

25

211523917 TT QH &KĐ XD 

23/4/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD & PTQĐ 

Phù Cát

16/8/1976

Phan Thế Cường 14/8/1974

07 Trần Độc, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH 

XD Phúc Gia

Tô Phan Quốc 

Huy

29

Cát Tân, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

215129677
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GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

32 TK11
Nguyễn Dũng 

Tuấn
10/12/1979

Q Tân Bình, Tp 

HCM
211655065 13/10/2009

CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III

Công ty CP TV 

TLTĐ Bình Đinh

33 TK11 Trần Văn Giàu 24/9/1973
43/01 Tăng Bạt 

Hổ, Quy Nhơn
024637474 07/11/2006

CA Tp 

HCM
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III

Công ty CP TV 

TLTĐ Bình Đinh

35 DG01 Hồ Quang Thịnh 15/6/1963

328 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn

210246906 23/8/2014
CA Bình 

Định

Thạc sĩ hệ 

thống điện
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực 

BĐ

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

37 TK04 Đỗ Công Thân 23/5/1965

153/8 Nguyễn 

Thái Hoc, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

210985232 27/12/2011
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - công 

nghiệp

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

Công ty Điện lực 

BĐ

38 GS01 Trương Thị Ẩn 10/8/1984

 Nhơn Thọ, 

AnNhơn, Tỉnh 

Bình Định

211715712 12/3/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

TVTKXD Huy 

Hoàng

36

16/6/2005
CA Bình 

Định

Hồ Xuân Hiếu 18/11/1991

KV7, P Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215177039

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD & PTQĐ 

Phù Cát

17/11/2006
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

31
Huỳnh Ngọc 

Thanh
17/4/1984

Ngô Mây, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

211862302
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QLDA Quản lý dự án II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

40 GS06
Phạm Nguyễn 

Minh Hoàng
14/10/1981

 Nhơn An, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211695666 04/8/2011
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

TVTK An Phú

41 GS01 Lê Tấn Trực 03/4/1993

 Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215211756 06/5/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVXD An Gia 

Phát

42 GS01 Trần Minh Khoa 13/10/1988

 121 Hai Bà 

Trương, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215137776 18/6/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Lý An

43 PLGS Lưu Văn Sáng 12/7/1985
 Ân Phong, Hoài 

Ân, Bình Định
215395652 07/3/2012

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty TNHH 

XDTH Đô Thành

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

21/6/2008
CA Bình 

Định

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

XDTH Thiên 

Thuận

44 Phạm Thế Hiển 20/5/1992
TT Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215270175

39
Nguyễn Xuân 

Hội
02/03/1969

589 Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211689180 31/8/2015
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Công ty CP 

TVTKXD Bình 

Định
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

46 QLDA
Lâm Hồng 

Quang
17/10/1983

118 Nguyễn 

Hữu Thọ, Quy 

Nhơn

211803897 30/8/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện
Quản lý dự án III

Công ty Điện lực 

BĐ

47 QLDA Lê Giã Quang 23/7/1990
33 Lê Văn Hưu, 

Quy Nhơn
215166324 24/12/2009

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử
Quản lý dự án III

Công ty Điện lực 

BĐ

48 GS01
Nguyễn Ngọc 

Tín
20/02/1983

KV6, P Nhơn 

Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211831636 05/9/2011
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Huỳnh Gia

49 DG01 Hồ Đình Em 16/02/1970
P Hải Cảng, Quy 

Nhơn, Bình Định
211194154 08/11/2007

CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực 

BĐ

50 QLDA Ngô Hữu Phong 02/6/1974

TT Tuy Phước 

,Tuy Phước, 

Tỉnh Bình Định

211516802 23/8/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật
Quản lý dự án III

Công ty Điện lực 

BĐ

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

18/12/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Công ty TNHH 

Trainco Bình Định

51
Nguyễn Bảo 

Cường
05/3/1971

KV3, P Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211317261

45 Hồ Văn Luân 10/6/1984

Cát Tài, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

211774306

09/7/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện khí 

hóa & cung cấp 

điện

Công ty Điện lực 

BĐ
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

TK14
Thiết kế Hạ tầng 

kỹ thuật

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án III

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

54 GS01 Huỳnh Văn Hiếu 15/5/1986
 Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định
211849797 10/5/2016

CA Bình 

Định

Cao đẳng xây 

dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

55 GS01 Lê Xuân Lập 16/01/1991
 Tây Phú, Tây 

Sơn, Bình Định
215170670 20/12/2014

CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Hiếu Ngọc

52
Trần Công 

Thành
14/3/1979

KV8, P Quang 

Trung, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211697502 03/01/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường + Kỹ 

sư Xây dựng

Công ty  TNHH 

TVXD Tân Thành

53 Trần Văn Tâm 18/4/1981

 Phước Hiệp, 

Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

211721883 23/10/2010
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Tân Thành
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

55 GS10 Đào Minh Tuấn 20/11/1985
 Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định
215618564 20/9/2018

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Hiếu Ngọc

56 QLDA
Trần Quang 

Khải
01/11/1967

KV2, P Lý 

Thường Kiệt, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211374568 20/9/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện 
Quản lý dự án III

Công ty Điện lực 

BĐ

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng II

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

57
Nguyễn Quốc 

Bảo 
14/11/1984

63 Thi Sách, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211818629 04/3/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

58
Nguyễn Văn 

Long
06/4/1983

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

211822782 06/7/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty Điện lực 

BĐ

59 Đào Linh Phi 21/5/1979
80 Nguyễn Hữu 

Thọ, Quy Nhơn
211697241 25/5/2017

CA Bình 

Định
Kỹ sư điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

10



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

60 DG01 Hà Thanh Hải 10/01/1964

KV6, P Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định

210985659 05/12/2018
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực 

BĐ

61 GS02 Lê Thanh Bình 18/10/1974

09 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Quy 

Nhơn, Bình Định

211435481 21/4/2014
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện 

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

64 GS02
Nguyễn Văn 

Quyền
26/6/1994

342B Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Bình Định

215296100 31/3/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

21/02/201762
Nguyễn Đức 

Tâm
18/8/1983

306/48/6 Hoàng 

Văn Thụ, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211824585
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

63
Đồng Thanh 

Hiệp
25/02/1987

Nhơn Lý, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215054114 07/5/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

65
Nguyễn Minh 

Nhân
20/12/1987

 121 Trần Phú, 

Bồng Sơn, Bình 

Định

211889650 28/12/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

68 DG01 Phan Minh Tin 24/8/1987
Bình Phú, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
212296101 14/4/2002

CA 

Quảng 

Ngãi

Kỹ sư điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

BĐ

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

71 GS01 Hồ Thị Thu Hiền 04/02/1993

KV3, P Nhơn 

Bình, Quy 

Nhơn, Bình Định

215256247 04/12/2010
CA Bình 

Định

Thạc sĩ kỹ thuật 

môi trường

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

công nghệ Tín Đạt

66
Huỳnh Văn 

Thịnh
10/10/1987

 Tam Quan, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

215029667 02/8/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Công ty TNHH 

XD Nam Tiến

67 Phạm Quốc Vũ 19/02/1976

204 Quang 

Trung, Phù Mỹ, 

Bình Định

211531601 27/12/2008
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

69
Nguyễn Ngọc 

Luân
26/02/1992

Phước Lộc, Tuy 

Phước, Bình 

Định

215185915 14/8/2007
CA Bình 

Định
Kỹ sư điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

70 Hồ Hạnh Bình 16/9/1975
Nhơn Thành, An 

Nhơn, Bình Định
211538888 24/10/2011

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công nghệ

Công ty Điện lực 

BĐ
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

TK17
Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

73 GS02
Nguyễn Thế 

Vinh
20/02/1978

Phước Sơn, Tuy 

Phước, Bình 

Định

211547944 01/01/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

74 GS02
Nguyễn Tự 

Cường
10/4/1983

 Hoài Đức, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211752229 21/4/2012

CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

75 TK04 Đặng Anh Triều 01/02/1978
 Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211585521 11/11/2006

CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
II

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Công ty CP TV 

T27 - CN Bình 

Định

72 Nguyễn Hữu Trí 04/8/1995
 Cát Hưng, Phù 

Cát, Bình Định
215375851 23/01/2017

76 Nguyễn Văn Bạo 10/9/1987

 Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

211885334 23/02/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Công ty Điện lực 

BĐ

77
Hoàng Hữu 

Minh
07/3/1990

 03 Đào Duy 

Anh, tp Huế
191678259 19/10/2018

CA Thừa 

Thiên 

Huế

Kỹ sư cơ điện tử
Công ty CP DV 

đô thị An Nhơn
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

78 PLTK
Nguyễn Ngọc 

Thịnh
21/4/1977

 04B đường 

31/3, Quy Nhơn, 

Bình Định

211593979 12/12/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

PL Thiết kế xây 

dựng
III

Bưu điện Bình 

Định

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

PLGS
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

QLDA Quản lý dự án III

81 PLGS
Lê Võ Song 

Toàn
16/11/1983

TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Bình Định
211751380 02/7/2016

CA Bình 

Định

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD TH Minh Huy

82 TK09 Lê Đức Phi 10/4/1972

KV6, P Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định

211302150 12/3/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

XD&TM Long Ân

79 Võ Phước Tuấn 25/11/1993

 Phước Thuận, 

Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

215276256 13/9/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

PCCC & XD Bình 

Định

80 Đoàn Văn Phố 10/6/1982

02/7 Bạch Đằng, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211733855

81
Trương Đình 

Phùng
03/6/1978

P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211508755 23/11/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hưng

10/11/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hưng
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/

YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

 Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

83 TK09 Trần Văn Phong 10/10/1977

870 Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, 

Bình Định

211630155 21/11/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

XD&TM Long Ân

84 TK04 Phan Văn Hạnh 04/5/1975
Cát Trinh, Phù 

Cát, Bình Định
211494851 17/10/2015

CA Bình 

Định

Thạc sỹ mạng 

và hệ thống điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

85 TK04
Trương Trần 

Tiến
23/9/1993

KV5, P Quang 

Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định

215257054 04/6/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ
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